
 

 

        

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

        
   

 

Giáo Dục về Hạn Chế Nguy Cơ từ Thuốc Bảo Vệ Thực Vật
Tháng Chín Năm 2015

PRRE-9 

Translated into Vietnamese 

Hiệu Chuẩn Kích Cỡ Máy Phun Bằng Phương Pháp 1/128 
cho Hệ Thống Máy Phun Dạng Sương Đeo Lưng 

Jensen Uyeda1, Mike Kawate2, Julie Coughlin2, James Kam2, Jari Sugano2, Steve Fukuda3, 
Robin Shimabuku2, và Koon-Hui Wang2 

1Khoa Học Cây Trồng Nhiệt Đới và Đất, 2Khoa Học Cây Trồng và Bảo Vệ Môi Trường, 
3Khuyến Nông Quận O‘ahu 

Máy phun dạng sương đeo lưng dùng động cơ, còn 
gọi là máy thổi sương, đang ngày càng được những 

người canh tác quy mô nhỏ ở Hawai‘i ưa chuộng. Thiết 
bị đeo lưng này có một động cơ nhỏ cung cấp năng lượng 
cho quạt. Quạt được kết nối với một ống linh hoạt có khả 
năng điều hướng không khí tới mục tiêu cần phun. Ở gần 
cuối ống linh hoạt có một lỗ xả điều chỉnh tốc độ dòng 
chảy của dung dịch phun từ phễu. Lực đẩy của không 
khí làm cho dung dịch phun được tán nhỏ thành một màn 
sương mịn. Làn sương mịn kết hợp với lực đẩy của không 
khí có thể giúp dung dịch phun thâm nhập vào tán lá của 
cây trồng và cải thiện độ bao phủ. 

Hiệu chuẩn kích cỡ thiết bị phun là bước quan trọng khi 
phun hóa chất bảo vệ cây trồng cho một cây/loài gây hại 
mục tiêu. Việc hiệu chuẩn chính xác kích cỡ thiết bị phun 
có thể giúp đảm bảo khả năng phun bao phủ chính xác. Có 
thể rất khó để hiệu chuẩn kích cỡ của máy phun dạng sương 
đeo lưng dùng động cơ; do đó, chúng tôi đã soạn thảo một 
hướng dẫn đơn giản theo từng bước để xử lý một số nhân 
tố khả biến quan trọng tác động tới hoạt động hiệu chuẩn 
kích cỡ. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp hiệu chuẩn 
kích cỡ máy phun 1/128 cho quá trình xác định kích cỡ 
máy phun đeo lưng để đơn giản hóa quy trình. 

Phương pháp hiệu chuẩn kích cỡ 1/128 là phương thức 
nhanh chóng và dễ dàng để tính toán tỉ lệ gallon/mẫu Anh 
(GPA). Việc không dùng đủ hóa chất bảo vệ cây trồng 
có thể dẫn tới hiệu quả diệt loài gây hại kém và còn góp 
phần tăng khả năng kháng thuốc bảo vệ thực vật. Việc 
dùng quá nhiều hóa chất bảo vệ cây trồng có thể dẫn tới 
các vấn đề về con người, pháp lý và môi trường cũng như 
gây hại cho cây trồng, ví dụ như nhiễm độc. Cần biết khối 
lượng phun hiệu chuẩn tính theo đơn vị gallon/mẫu Anh 
(GPA) và lượng thuốc bảo vệ thực vật được trộn với khối 

lượng phun hiệu chuẩn đó để sử dụng chính xác lượng 
hóa chất bảo vệ cây trồng. Phải luôn đọc nhãn sản phẩm 
thuốc bảo vệ thực vật để tuân thủ hướng dẫn. 

Công Thức Quy Đổi Hiệu Chuẩn 1/128 Đơn 
Giản Hóa 

128 ounce chất lỏng = 1 gallon 

1 ounce chất lỏng = 1/128 gallon 

340 feet vuông = 1/128 mẫu Anh 

Dựa trên phương pháp hiệu chuẩn 1/128, mỗi ounce nước 
xả ra diện tích 340 feet vuông trong quá trình hiệu chuẩn 
tương đương với 1 gallon hỗn hợp phun/mẫu Anh. 

1 ounce chất lỏng thu được à 1 gallon/mẫu Anh (GPA) 

Trường Đại Học Nông Nghiệp Nhiệt Đới và Nguồn Nhân Lực (CTAHR) xuất bản và phát hành nhằm xúc tiến công tác Khuyến Nông, Đạo Luật ngày 8 tháng Năm và ngày 30 tháng Sáu năm 
1914, hợp tác với Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc/Trưởng Khoa, Dịch Vụ Khuyến Nông/CTAHR, Đại học Hawai‘i ở Mānoa, Honolulu, Hawai‘i 96822. Bản Quyền năm 
2011, Đại Học Hawai‘i. Để được phép tái bản và sử dụng, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Dịch Vụ Truyền Thông CTAHR, ocs@ctahr.hawaii.edu, 808-956-7036. Trường đại học chúng tôi là một 
tổ chức đem đến cơ hội bình đẳng và không kỳ thị, cung cấp các chương trình và dịch vụ cho người dân Hawai‘i bất kể chủng tộc, giới tính, bản dạng giới, tuổi tác, tôn giáo, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, tổ tiên, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tình trạng bắt giữ và hồ sơ tòa án, xu hướng tình dục, hoặc tình trạng là cựu chiến binh được bảo hiểm. Tìm đọc các ấn phẩm 
của CTAHR tại www.ctahr.hawaii.edu/freepubs. 
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Hình 1a. Hình 1b. 

18,5 feet 

18,5 feet 34 ft 

10 ft
340 feet 
vuông 

340 feet vuông 

Hình 1d. Hình 2 

Phương pháp hiệu chuẩn 1/128 này hầu như không yêu 
cầu tính toán. Số ounce chất lỏng hỗn hợp phun mà bạn 
sử dụng cho diện tích 340 feet vuông tương ứng với số 
gallon ước tính của hỗn hợp phun trên mỗi mẫu Anh. 

Độ chính xác khi phun chỉ được đảm bảo khi thực hiện 
phun nhất quán trên khu vực thử nghiệm. 

Các Nhân Tố Khả Biến Quan Trọng Cần Cân 
Nhắc khi Phun Thuốc bằng Máy Phun Dạng 
Sương Đeo Lưng có Động Cơ
• Thiết bị phun được bảo dưỡng hợp lý 
• Kích thước lỗ xả 
• Tốc độ động cơ 
• Loài gây hại mục tiêu 
• Phạm vi ảnh hưởng của dịch hại 
• Thể tích phun trong bình 
• Chiều cao của cây trồng/chiều cao của lỗ xả 
• Mật độ cây trồng 
• Tốc độ và hướng gió 
• Địa hình ruộng canh tác: ví dụ như độ dốc, độ gồ 

ghề, v.v. 
• Tốc độ bình phun: ví dụ: mức độ năng lượng, di 

chuyển của tay, tốc độ đi, v.v. 

Hiệu Chuẩn Kích Cỡ Máy Phun Dạng Sương 
Đeo Lưng Bằng Phương Pháp Hiệu Chuẩn 1/128 

Bước 1: Chọn khu vực hiệu chuẩn đại diện cần phun 
thuốc trên ruộng canh tác (với các yếu tố tiêu biểu về địa 
hình, mật độ, chiều cao cây trồng, v.v., và đo lấy 1/128 
mẫu Anh (340 feet vuông) (Hình 1a, b). Ví dụ: Có thể 
chọn kích cỡ 18,5 feet x 18,5 feet hoặc 10 feet x 34 feet 
(Hình 1c, d). 

Lưu ý rằng bạn không cần sử dụng kích cỡ chính xác 
như trong ví dụ cung cấp. Chỉ cần thiết lập một khu vực 
có diện tích 340 feet vuông hoặc 1/128 mẫu Anh. 

Để có được kết quả tốt nhất, lý tưởng nhất là đo kích 
cỡ khu vực cần phun trên ruộng canh tác do mật độ và 
chiều cao của cây trồng có thể khác nhau (Fig. 1c). Lựa 
chọn khu vực canh tác đại diện chất lượng tốt để sử dụng 
cho mục đích hiệu chính sẽ đảm bảo phun chính xác lượng 
hóa chất cho diện tích mục tiêu thực tế. 

Bước 2: Đổ vào phễu (bình) máy phun đeo lưng có động 
cơ ¾ đến ⅔ lượng nước (ví dụ, 320 fl oz) (Hình 2). Phải 
đảm bảo bạn biết được lượng nước đã đổ vào phễu. Phải 
luôn hiệu chuẩn khi biết độ mở của lỗ xả và tốc độ động 

Hình 1c. 

320 fl oz 
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cơ. Cân nhắc đánh dấu thiết lập cần gạt nếu điều này giúp 
duy trì tốc độ động cơ. 

Bước 3: Phun nước lên cây trồng trong khi chuyển động 
nhất quán và thoải mái để đạt hiệu quả phun bao phủ tốt 
nhất trên diện tích mục tiêu 340 feet vuông (Hình. 3a). 
Phải nhớ rằng bạn cần duy trì chuyển động phun và tốc 
độ đi nhất quán và đồng đều. 

Phải xem xét chiều cao và độ lớn của cây đang phát 
triển trong quá trình hiệu chuẩn (Hình 3a, b, c). Khi 
mật độ cây gia tăng, có thể cần thêm thể tích phun, phải 
phun trong thời gian lâu hơn hoặc cả hai yếu tố đó khi 

Hình 3a 

phun thuốc cho một khu vực nhất định. Cũng cần nhớ 
thêm rằng với hệ thống máy phun dạng sương đeo lưng, 
bạn nâng lỗ xả càng cao thì dung dịch phun càng xả chậm. 
Do đó, bạn phải hiệu chuẩn riêng từng hệ thống theo các 
chiều cao khác nhau của cây trồng. 

Ví dụ: Dung dịch phun sẽ xả nhanh hơn khi phun cho 
cây chè (cây trồng thấp) (Hình 3a) so với khi phun cho 
cây chuối (cây trồng cao) (Hình 3b), giả sử tất cả các nhân 
tố khả biến khác đều như nhau. 

Lưu ý: Có thể khắc phục sự biến đổi về lượng dung 
dịch xả ra (do thay đổi góc đứng của lỗ xả như đề cập ở 
trên) bằng cách sử dụng bộ thiết bị bơm áp lực (Hình 4). 

Hình 3b 

Cấy Ghép 

CHIỀU CAO CÂY TRỒNG KHÁC NHAU ĐIỀU CHỈNH CHO LOẠI CÂY TRỒNG 

Cây trồng kích thước nhỏ 

Giữa Vụ Cây trồng kích thước trung bình 

Thu Hoạch Cây trồng kích thước lớn (Cây) 

Hình 3c 
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Bộ thiết bị bơm áp lực có thể hỗ trợ duy trì tốc độ xả nhất 
quán khi nâng lỗ xả ở các góc khác nhau. 

Bước 4: Đo thời gian cần thiết để phun thuốc cho khu 
vực mục tiêu (Hình 5). Cần đảm bảo máy phun bao quát 
nhất quán trên toàn bộ diện tích 340 feet vuông. Thay 
đổi tốc độ phun có thể ảnh hưởng tới độ chính xác trong 
hiệu chuẩn. 

Bước 5: Tắt động cơ, sau đó đổ lượng nước còn lại trong 
bình ra và đo lượng nước đó để tính toán xem đã phun 
được bao nhiêu nước (thể tích ban đầu trừ đi lượng nước 
còn lại sẽ cho kết quả lượng nước đã phun) (Hình 6). 

Bước 6: Sử dụng phương pháp hiệu chuẩn 1/128, lượng 
nước tính theo ounce được phun cho diện tích 340 feet 

vuông bằng số lượng dung dịch phun tính theo gallon/ 
mẫu Anh (GPA) (Hình 7) 

Lặp lại các bước 2 –6 thêm hai lần nữa và tính trung 
bình ba kết quả. 

Ví dụ: Ví dụ, nếu ban đầu bạn có 320 fl oz nước 
trong bình, và còn lại 192 fl oz nước sau khi phun diện 
tích 340 feet vuông, thì tức là bạn đã phun 128 fl oz (= 
320-192) nước. 

Do đó, dựa trên kết quả hiệu chuẩn, độ xả của bình 
phun là 128/mẫu Anh, hay 128 GPA. 

Tóm tắt 
Người phun thuốc bảo vệ thực vật cần biết được lượng 
sản phẩm đã sử dụng cho cây trồng mục tiêu. Hiệu chuẩn 
máy phun chính xác là bước cần thiết đối với tất cả những 
người phun thuốc bảo vệ cây trồng. Thay đổi một nhân 

Hình 4 Hình 5 

Hình 6 Hình 7 
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tố khả biến khi phun thuốc bảo vệ thực vật (ví dụ: áp lực 
bơm, loại lỗ xả, tốc độ đi, v.v.) có thể ảnh hưởng lớn đến 
kết quả cuối cùng. Phải tái hiệu chuẩn thiết bị phun trước 
khi bắt đầu mỗi lần phun do điều kiện thường thay đổi; ví 
dụ, thay đổi người phun thuốc có thể ảnh hưởng lớn đến 
lượng thuốc phun ra. Cũng cần lưu ý rằng công nghệ thiết 
bị phun cũng thay đổi liên tục. Phụ kiện và thiết bị phun 
mới được bán trên thị trường thương mại có thể giúp cải 
thiện tính hiệu quả và độ nhất quán của hiệu chuẩn máy 
phun cũng như hoạt động phun thuốc. 

Phải luôn đọc và tuân thủ nhãn sản phẩm thuốc bảo 
vệ thực vật mà bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng liên hệ Chi Nhánh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật 
thuộc Sở Nông Nghiệp Hawai‘i hoặc Dịch Vụ Khuyến 
Nông thuộc trường CTAHR UH. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Việc đề cập đến nhãn hiệu hoặc tên độc quyền không có 
nghĩa là hành động chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành 
của Dịch Vụ Khuyến Nông thuộc Đại Học Hawai‘i hay 
các nhân viên tại đó và không nhằm mục đích khuyến 
khích không dùng các sản phẩm phù hợp khác. Việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật được quản lý bởi quy định 
của tiểu bang và liên bang. Hãy đọc nhãn sản phẩm thuốc 
bảo vệ thực vật để đảm bảo rằng cây trồng dự định phun 
thuốc được đề cập trên nhãn và tuân thủ toàn bộ hướng 
dẫn trên nhãn. 

Lưu Ý về Đo Lường 
**Chúng tôi sử dụng các đơn vị ounce chất lỏng, gallon, 
ounce, pound, v.v. vì những đơn vị đo lường này tương 
thích với các nhãn thuốc bảo vệ thực vật khác nhau. 
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